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 VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Trang 

05 - 3 - 2026 Quyết định số 10/2026/QĐ-UBND Quy định hệ số điều 

chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi 

phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản 

phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà 

nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

 

03 

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC  

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 

25 - 02 - 2026 Quyết định số 376/QĐ-UBND về việc ban hành Nội 

quy cửa khẩu song phương Xín Mần, tỉnh Tuyên 

Quang. 

06 

 

 

26 - 02 - 2026 Quyết định số 389/QĐ-UBND ban hành Danh mục 

Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

tỉnh quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy 

định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai và Nghị 

định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính 

16 
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phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định 

một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. 
 

05 - 3 - 2026  Quyết định số 423/QĐ-UBND ban hành Danh mục 

Quyết định quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết một số điều của 

Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 84/2025/QH15, Luật số 

116/2025/QH15, Luật 146/2025/QH15 và Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài 

nguyên nước được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

23/2026/NĐ-CP. 

 

23 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10/2026/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 05 tháng 3 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở 

xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 

111l/2025/NĐ-CP, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 128/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân 

quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối 

thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công 

trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do 

doanh nghiệp thực hiện; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm 

tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, 

đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh 



               CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 12/Ngày 06-3-2026            4 
 

ơ 

 

nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở 

xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ 

công đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại các mục 1,3, 4, 5 phần 

II, Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, quy định 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 111/2025/NĐ-CP, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4 Thông tư số 

17/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công 

trong giá, đơn giá sản phẩm dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do 

doanh nghiệp thực hiện. 

2. Đối tượng áp dụng 

Người lao động, người quản lý doanh nghiệp tham gia thực hiện các sản 

phẩm, dịch vụ công, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc 

lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết định giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công 

và thanh toán kinh phí thực hiện sản phẩm dịch vụ công thuộc phạm vi điều chỉnh 

tại khoản 1 Điều này. 

Điều 2. Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 

1. Địa bàn thuộc vùng III, gồm các phường: Mỹ Lâm, Minh Xuân, Nông Tiến, 

An Tường, Bình Thuận, Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường: Hệ số 0,5. 

2. Địa bàn thuộc vùng IV, gồm các xã: Hùng Lợi, Trung Sơn, Thái Bình, Tân 

Long, Xuân Vân, Lực Hành, Yên Sơn, Nhữ Khê, Kiến Thiết, Thượng Lâm, Lâm 

Bình, Minh Quang, Bình An, Yên Phú, Bạch Xa, Phù Lưu, Hàm Yên, Bình Xa, Thái 

Sơn, Thái Hoà, Hùng Đức, Sơn Dương, Tân Trào, Bình Ca, Tân Thanh, Sơn Thuỷ, 

Phú Lương, Trường Sinh, Hồng Sơn, Đông Thọ, Minh Thanh, Tân Mỹ, Yên Lập, 

Tân An, Chiêm Hoá, Kiên Đài, Tri Phú, Kim Bình, Yên Nguyên, Trung Hà, Na 
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Hang, Côn Lôn, Yên Hoa, Thượng Nông, Hồng Thái, Hoà An, Lũng Cú, Đồng Văn, 

Sà Phin, Phố Bảng, Lũng Phin, Sủng Máng, Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Khâu Vai, Niêm 

Sơn, Tát Ngà, Thắng Mố, Bạch Đích, Yên Minh, Mậu Duệ, Du Già, Đường 

Thượng, Lùng Tám, Cán Tỷ, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Tùng Vài, Yên Cường, Đường 

Hồng, Bắc Mê, Minh Ngọc, Lao Chải, Thanh Thủy, Phú Linh, Linh Hồ, Bạch Ngọc, 

Vị Xuyên, Việt Lâm, Tân Quang, Đồng Tâm, Liên Hiệp, Bằng Hành, Bắc Quang, 

Hùng An, Vĩnh Tuy, Đồng Yên, Tiên Yên, Xuân Giang, Bằng Lang, Yên Thành, 

Quang Bình, Tân Trịnh, Thông Nguyên, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Tân Tiến, Hoàng Su 

Phì, Thàng Tín, Bản Máy, Pờ Ly Ngài, Xín Mần, Pà Vầy Sủ, Nấm Dẩn, Trung 

Thịnh, Khuôn Lùng, Minh Sơn, Minh Tân, Thuận Hoà, Tùng Bá, Thượng Sơn, Cao 

Bồ, Ngọc Long, Giáp Trung, Tiên Nguyên, Quảng Nguyên: Hệ số 0,4. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2026. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm 

tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, 

đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh 

nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

3.  Bãi bỏ số thứ tự 32 Mục III Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định số 

764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

về việc áp dụng các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trước sắp xếp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ; Tài 

chính; Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Vương Ngọc Hà 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 376/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 25 tháng 02 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

về việc ban hành Nội quy cửa khẩu song phương Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính 

phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; 

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; 

Căn cứ Nghị định số 34/2023/ND-CP ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 

11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ 

về việc mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô Long 

(Trung Quốc); 

Căn cứ Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu 

biên giới đất liền; 

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Quy chế điều hành 

hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền, ban hành kèm theo Quyết định số  
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45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2243/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế 

tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh 

Tuyên Quang. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy cửa khẩu song phương 

Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Nội quy cửa khẩu song 

phương Xín Mần, tỉnh Hà Giang. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các khu công 

nghiệp và khu kinh tế tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị làm việc tại cửa khẩu 

song phương Xín Mần; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xín Mần và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NỘI QUY 

Cửa khẩu song phương Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 376 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

Điều 1. Thời gian làm việc 

1. Thời gian mở, đóng cửa khẩu và thời gian làm việc tại cửa khẩu song 

phương Xín Mần (sau đây viết tắt là cửa khẩu Xín Mần) từ 07 giờ 00 phút đến 17 

giờ 00 phút các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết. 

2. Trường hợp các lô hàng xuất, nhập khẩu đang làm thủ tục hải quan (chưa 

thông quan) mà hết thời gian theo quy định tại khoản 1 Điều này thì Hải Quan cửa 

khẩu Xín Mần thông báo với Văn phòng đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp 

và khu kinh tế tỉnh tại cửa khẩu Xín Mần (sau đây viết tắt là Văn phòng đại diện tại 

cửa khẩu Xín Mần) và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết theo quy định. 

Điều 2. Chế độ trực ngoài giờ 

Ngoài thời gian làm việc theo quy định, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của các lực 

lượng chức năng tại cửa khẩu Xín Mần có trách nhiệm bố trí công chức, viên chức, 

sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ trực ngoài giờ để giải quyết 

các công việc có liên quan và tự đảm bảo chế độ trực ngoài giờ theo quy định. 

Điều 3. Địa điểm làm việc 

1. Địa điểm làm việc tại Trạm Kiểm soát liên ngành cửa khẩu Xín Mần và các 

địa điểm khác thuộc khu vực cửa khẩu Xín Mần theo quy định. 

2. Địa điểm làm việc của các lực lượng chức năng 

a) Tại Tầng 1: Giải quyết các thủ tục cho người và hành lý của người xuất, 

nhập cảnh; thủ tục kiểm dịch đối với người, phương tiện và hàng hóa. Quy trình làm 

việc bố trí như sau: 

- Cửa xuất: Hải quan - Kiểm dịch (Y tế, Động vật, Thực vật) - Biên phòng. 
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- Cửa nhập: Biên phòng - Kiểm dịch (Y tế, Động vật, Thực vật) - Hải quan. 

* Trong trường hợp có dịch, được bố trí như sau: 

- Cửa xuất: Kiểm dịch (Y tế, Động vật, Thực vật) - Hải quan - Biên phòng. 

- Cửa nhập: Kiểm dịch (Y tế, Động vật, Thực vật) - Biên phòng - Hải quan. 

* Các lực lượng giải quyết thủ tục gồm: 

- Bộ phận Bộ đội Biên phòng cửa khẩu. 

- Bộ phận kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan. 

- Bộ phận kiểm dịch: Y tế, Động vật, Thực vật. 

- Bộ phận cấp phép vận tải quốc tế. 

- Bộ phận thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện 

ích công cộng trong khu vực cửa khẩu của Trung tâm Dịch vụ các khu công nghiệp 

và khu kinh tế trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh. 

b) Tại tầng 2: 

- Cửa xuất: Bố trí phòng làm việc của lực lượng Biên phòng. 

- Cửa nhập: 

+ Bố trí phòng làm việc của các lực lượng chức năng liên ngành tại cửa khẩu, 

gồm: Cơ quan Hải quan trực giải quyết thủ tục Hải quan về hàng hóa xuất, nhập 

khẩu, Bộ phận cấp phép vận tải quốc tế - Sở Xây dựng, Bộ phận Kiểm dịch (Y tế, 

Động vật, Thực vật). 

c) Tại tầng 3: 

- Cửa xuất: Bố trí phòng làm việc của các lực lượng chức năng liên ngành tại 

cửa khẩu gồm: Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Xín Mần; Bộ phận cấp 

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có); tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục 

hành chính, các vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các 

hoạt động tại cửa khẩu Xín Mần. 

- Cửa nhập: Bố trí bộ phận trực lãnh đạo của Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch 

(Y tế, Động vật, Thực vật). 

d) Khu vực cách ly, làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát, giám sát tại cửa khẩu Xín 

Mần được xác lập từ khu vực từ ba-ri-e số 1 đến ba-ri-e số 2. 
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đ) Tại vị trí ba-ri-e số 1, số 2: Lực lượng Biên phòng và Hải quan thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ theo quy định của từng ngành. 

Điều 4. Trình tự làm việc và giải quyết thủ tục hành chính 

1. Liên hệ công tác 

1.1. Tổ chức, cá nhân khi tham gia xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu tại cửa 

khẩu liên hệ với lực lượng Biên phòng để được hướng dẫn người, phương tiện, hàng 

hóa vào làm thủ tục tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Xín Mần. 

1.2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải đáp thắc mắc hoặc kiến nghị có liên quan 

đến các hoạt động tại khu vực cửa khẩu Xín Mần liên hệ trực tiếp (hoặc thông qua 

đường dây nóng) với bộ phận thường trực của các lực lượng chức năng (Văn phòng 

đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Xín Mần, Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần, 

Trạm Biên phòng cửa khẩu Xín Mần, Hải quan cửa khẩu Xín Mần, các cơ quan 

chức năng khác tại cửa khẩu). 

2. Thủ tục hành chính 

2.1. Thủ tục hành chính đối với người xuất cảnh, nhập cảnh 

Công dân Việt Nam, công dân Trung Quốc khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa 

khẩu Xín Mần phải có hộ chiếu, giấy thông hành biên giới hoặc giấy tờ khác có giá 

trị xuất cảnh, nhập cảnh hợp lệ theo quy định, đồng thời phải tuân thủ quy định của 

pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết. 

a) Đối với người xuất cảnh (Thủ tục xuất cảnh thực hiện theo trình tự sau): 

- Đến bộ phận Biên phòng tại ba-ri-e số 2 để kiểm tra, kiểm soát sơ bộ ban 

đầu, hướng dẫn làm thủ tục tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Xín Mần. 

- Đến bộ phận Hải quan kê khai thủ tục xuất cảnh về Hải quan, kiểm tra hành 

lý (nếu có); cán bộ Hải quan hướng dẫn và giải quyết thủ tục hải quan xuất cảnh 

theo quy định. 

- Đến bộ phận Kiểm dịch (Y tế, Động vật, Thực vật): Làm thủ tục kiểm dịch 

(nếu có). 

- Đến bộ phận Biên phòng tại ba-ri-e số 1 xuất trình Hộ chiếu, giấy tờ có giá trị 
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đi lại quốc tế; làm thủ tục xuất cảnh. 

b) Đối với người nhập cảnh (Thủ tục nhập cảnh thực hiện theo trình tự sau): 

- Đến bộ phận Biên phòng tại ba-ri-e số 1 để kiểm tra, kiểm soát sơ bộ trước 

khi vào lãnh thổ Việt Nam và hướng dẫn làm thủ tục tại Trạm kiểm soát liên ngành 

cửa khẩu Xín Mần. 

- Đến bộ phận Biên phòng xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ khác phù hợp để 

nhập cảnh theo quy định. 

- Đến bộ phận Kiểm dịch Y tế làm thủ tục kiểm dịch. 

- Đến bộ phận Kiểm dịch Động vật, Thực vật làm thủ tục kiểm dịch (nếu có). 

- Đến bộ phận Hải quan kê khai hải quan và xuất trình, kiểm tra hành lý (nếu 

có). 

- Đến bộ phận Biên phòng tại ba-ri-e số 2 để kiểm tra lần cuối trước khi vào 

nội địa. 

2.2. Thủ tục hành chính đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh 

Đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu phải có đầy đủ 

giấy tờ hợp pháp, theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên hoặc ký kết. 

a) Thủ tục hành chính đối với phương tiện vận tải xuất cảnh 

Chủ phương tiện vận tải hoặc người điều khiển phương tiện đến: 

- Bộ phận Biên phòng tại ba-ri-e số 2 để kiểm tra, kiểm soát sơ bộ ban đầu, 

hướng dẫn cho phương tiện vào bãi (hoặc nơi đỗ xe theo hướng dẫn), để sang tải 

hàng hóa hoặc làm thủ tục cho phương tiện xuất cảnh. 

- Bộ phận cấp phép vận tải quốc tế làm thủ tục cấp phép vận tải quốc tế cho 

phương tiện vận tải xuất cảnh theo quy định. 

- Bộ phận thu phí sử dụng hạ tầng tại cửa khẩu nộp phí sử dụng hạ tầng cửa 

khẩu theo quy định. 

- Bộ phận Kiểm dịch (Y tế - Động vật - Thực vật) làm thủ tục kiểm dịch (nếu 

có). 

- Bộ phận Hải quan làm thủ tục cho phương tiện vận tải xuất cảnh theo quy 
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định. 

- Bộ phận Biên phòng tại ba-ri-e số 1 để kiểm tra, kiểm soát lần cuối trước khi 

ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, hướng dẫn vào làm thủ tục tại cơ quan chức năng của 

Trung Quốc. 

b) Thủ tục hành chính đối với phương tiện vận tải nhập cảnh 

Chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện đến:  

- Bộ phận Biên phòng tại ba-ri-e số 1 để kiểm tra, kiểm soát sơ bộ ban đầu 

trước khi vào lãnh thổ Việt Nam và hướng dẫn vào làm thủ tục nhập cảnh tại Trạm 

kiểm soát liên ngành cửa khẩu Xín Mần hoặc đưa phương tiện vào khu vực bãi để 

sang tải hàng hóa theo quy định. 

- Bộ phận Kiểm dịch (Y tế - Động vật - Thực vật) để khai và làm thủ tục kiểm 

dịch. 

- Bộ phận cấp phép vận tải quốc tế làm thủ tục cho phương tiện vận tải quốc tế 

cho phương tiện vận tải nhập cảnh theo quy định. 

- Bộ phận thu phí sử dụng hạ tầng tại cửa khẩu nộp phí sử dụng hạ tầng cửa 

khẩu theo quy định. 

- Bộ phận Hải quan làm thủ tục cho phương tiện vận tải nhập cảnh theo quy 

định. 

- Bộ phận Biên phòng tại ba-ri-e số 2 để kiểm tra, kiểm soát lần cuối trước khi 

nhập cảnh vào Việt Nam, làm thủ tục biên phòng cho phương tiện vận tải nhập cảnh 

sau đó hướng dẫn cho phương tiện vận tải nhập cảnh theo quy định. 

c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, chủ phương tiện hoặc chủ hàng hóa thực hiện 

theo trình tự các bước như sau: 

- Bước 1: Đến ba-ri-e số 2, đăng ký vào khu vực cửa khẩu (khu cách ly) để làm 

thủ tục xuất cảnh, xuất khẩu. 

- Bước 2: Làm thủ tục hành chính 

Tổ chức, cá nhân đến kê khai, làm thủ tục theo trình tự: Kiểm dịch Y tế, Kiểm 

dịch Động - Thực vật - Hải quan - Thuế, phí, lệ phí - Biên phòng, đồng thời kiểm tra 

thực tế hàng hóa tại bãi kiểm hóa (đối với lô hàng phải kiếm tra) trước khi thông 
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quan hàng hóa xuất khẩu 

- Bước 3: Kiểm tra, giám sát lần cuối tại ba-ri-e số 1 và giám sát hàng hóa thực 

xuất. 

d) Đối với hàng hóa nhập khẩu, trình tự các bước như sau: 

- Bước 1: Kiểm tra, giám sát lần đầu tại ba-ri-e số 1. 

Bộ đội Biên phòng tổ chức điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát phương 

tiện, hàng hóa vào khu vực chờ làm thủ tục nhập khẩu. 

- Bước 2: Làm thủ tục hành chính 

Tổ chức, cá nhân đến kê khai, làm thủ tục theo trình tự: Kiểm dịch Y tế, Kiểm 

dịch Động - Thực vật - Hải quan - Thuế, phí, lệ phí - Biên phòng, đồng thời kiểm tra 

thực tế hàng hóa tại bãi kiểm hóa (đối với lô hàng phải kiểm tra) trước khi thông 

quan hàng hóa nhập khẩu. 

- Bước 3: Kiểm tra, kiểm soát và giám sát hàng hóa thực nhập. 

Điều 5. Tác phong, trang phục, phù hiệu và thái độ làm việc 

Công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ 

thuộc các lực lượng chức năng chuyên ngành quản lý tại cửa khẩu có trách nhiệm: 

1. Làm việc đúng giờ, mặc trang phục gọn gàng, đeo phù hiệu, thẻ công chức, 

viên chức theo quy định; tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, nhiệt tình, chu 

đáo khi giao tiếp và thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ. 

2. Chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác của thủ trưởng đơn vị. Trong 

giờ làm việc phải giữ trật tự, không tự ý rời khỏi vị trí làm việc, qua lại các phòng, 

bộ phận khác khi không có nhiệm vụ. Không được uống rượu, bia, hút thuốc lá và 

sử dụng các chất kích thích khác trong khi thi hành công vụ; có ý thức phòng gian, 

bảo mật, không để người không có nhiệm vụ vào trong vị trí bốt trực; không tiết lộ 

và cung cấp tài liệu cho người khác khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan  

quản lý trực tiếp. 

3. Sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm tiết kiệm, có ý thức bảo quản tài sản 

công; không tự ý thay đổi vị trí các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, giữ gìn vệ 

sinh chung; hết giờ làm việc, ra khỏi phòng phải tắt các thiết bị điện và khóa cửa 
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phòng làm việc. 

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ra, vào và hoạt 

động tại khu vực cửa khẩu 

1. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu theo chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp và thực hiện kiểm 

tra, kiểm soát các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa; xuất, nhập cảnh người, 

phương tiện theo đúng trình tự thủ tục quy định và nội quy cửa khẩu. 

2. Tổ chức, cá nhân khi tham gia các hoạt động tại cửa khẩu liên quan đến xuất, 

nhập khẩu hàng hóa; xuất, nhập cảnh người, phương tiện và các hoạt động khác phải 

nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý cửa khẩu biên giới 

đất liền, quy chế quản lý cửa khẩu biên giới và các nội dung của nội quy này; không 

giải quyết các thủ tục hành chính đối với các cá nhân đến liên hệ làm việc trong tình 

trạng say rượu, bia, hút thuốc lá hoặc chất kích thích khác, gây mất trật tự nơi công 

sở, đeo kính đen (trừ trường hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng). 

3. Các hoạt động tại khu vực cửa khẩu phải đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự; 

phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, quản lý cơ sở hạ tầng, tài sản, trang bị 

chung; các phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu phải tuân thủ sự điều hành của lực 

lượng chức năng tại cửa khẩu; lưu thông đúng làn đường, tuân thủ hệ thống biển 

báo, biển chỉ dẫn tại khu vực cửa khẩu; các phương tiện khi dừng, đỗ, bốc xếp hàng 

hóa, phải vào các bến bãi theo quy định. 

4. Ngoài các lực lượng thực thi nhiệm vụ tại cửa khẩu và các cá nhân, tổ chức 

đến làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu thì những người không có nhiệm vụ 

không được phép ra vào khu vực làm việc của Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu 

Xín Mần. 

5. Khách đến thăm quan cửa khẩu phải liên hệ đăng ký với bộ phận Biên phòng 

trực tại ba-ri-e số 2 và phải tuân thủ các quy định của pháp luật và sự hướng dẫn của 

Bộ đội Biên phòng. 

6. Tại ba-ri-e số 1, Bộ đội Biên phòng bố trí lực lượng đóng, mở ba-ri-e kiểm 

soát theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Nội quy này; điều tiết, hướng dẫn người, 
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phương tiện, hàng hóa vào làm thủ tục tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Xín 

Mần. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát, giám sát trước khi vào, ra khỏi lãnh thổ Việt 

Nam; tổ chức điều hành các hoạt động lun thông biên giới; duy trì an ninh trật tự, 

phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu và 

gian lận thương mại. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Nội quy cửa khẩu Xín Mần được niêm yết công khai tại Trạm kiểm soát liên 

ngành cửa khẩu Xín Mần. 

2. Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh, Văn phòng đại diện 

Ban Quản lý tại cửa khẩu Xín Mần có trách nhiệm công bố đường dây nóng để tiếp 

nhận, giải đáp thắc mắc của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ 

tục tại cửa khẩu; có trách nhiệm điều hành, quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

Nội quy cửa khẩu. 

Định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban với các cơ quan liên ngành để đánh 

giá việc thực hiện nhiệm vụ liên ngành tại cửa khẩu và Quy chế phối hợp các ngành 

trong thực hiện nhiệm vụ; tổng hợp, báo cáo hàng tháng về tình hình hoạt động tại 

cửa khẩu; đề xuất cấp trên khen thưởng hoặc kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có 

thành tích hoặc vi phạm Nội quy này. 

3. Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Xín Mần giúp Ban Quản lý 

các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh thực hiện các nhiệm vụ tại Nội quy cửa 

khẩu; theo dõi, tổng hợp báo cáo, kiến nghị khen thưởng hoặc xử lý đối với các cá 

nhân hay lực lượng chức năng không chấp hành Nội quy cửa khẩu. 

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh nội dung cần điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp; các tổ chức, cá nhân có ý kiến gửi về Ban Quản lý các khu công 

nghiệp và khu kinh tế tỉnh (Văn phòng đại diện Ban Quản lý tại cửa khẩu Xín Mần), 

để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 389/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 26 tháng 02 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, 

chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật 

Đất đai và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc 

hội Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức 

thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính 

phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 

của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 

11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn 

vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP 

ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của 

Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (chi tiết tại Danh 

mục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo 

Quyết định này, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết hoặc 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

soạn thảo và đề xuất biện pháp xử lý (nếu có). 

c) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình tổ chức soạn thảo văn bản quy 

định chi tiết được giao chủ trì soạn thảo theo quy định. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

soạn thảo văn bản quy định chi tiết được giao đảm bảo theo quy định. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 
 

Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

 trong tổ chức thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ Quy định 

 chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế,  

chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 26/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT 
Tên văn bản 

giao quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm (nội 

dung giao) 

Tên văn bản 

quy định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

văn bản 

quy định 

chi tiết 

Cơ quan 

phối hợp 

(nếu có) 
Thời hạn 

trình ban 

hành 

Trình tự, thủ 

tục xây dựng, 

ban hành 

1 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 

ngày 

11/12/2025 của 

Quốc hội Quy 

định một số cơ 

chế, chính sách 

tháo gỡ khó 

khăn, vướng 

mắc trong tổ 

chức thi hành 

Luật Đất đai 

Có hiệu lực 

thi hành từ 

ngày 

01/01/2026, 

trừ điểm b 

khoản 3 

Điều 12 

của Nghị 

quyết này 

có hiệu lực 

thi hành từ 

ngày 

Khoản 2 Điều 8 Nghị 

quyết số 254/2025/QH15 

quy định:  

“Điều 8. Hệ số điều 

chỉnh giá đất 

...2. Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định ban hành 

hệ số điều chỉnh giá đất áp 

dụng từ ngày 01 tháng 01 

hằng năm; trường hợp cần 

thiết, Ủy ban nhân dân 

Quyết định 

ban hành hệ 

số điều chỉnh 

giá đất năm 

2026 trên địa 

bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thời hạn 

trình UBND 

tỉnh: Tháng 

03/2026. 

Thời gian 

UBND tỉnh 

ban hành: 

Tháng 

3/2026 

Theo trình tự, 

thủ tục rút gọn 

căn cứ quy 

định tại điểm e 

khoản 1 Điêu 

50 Luật Ban 

hành văn bản 

quy phạm pháp 

luật số 

64/2025/QH15 

được sửa đổi, 

bổ sung bởi 
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11/12/2025 cấp tỉnh quyết định sửa 

đổi, bổ sung hệ số điều 

chỉnh giá đất trong năm 

hoặc cho từng khu vực, vị 

trí để áp dụng”. 

Luật số 

87/2025/QH15: 

"Trường hợp 

ban hành văn 

bản quy định 

chi tiết của văn 

bản quy phạm 

pháp luật được 

ban hành theo 

trình tự, thủ tuc 

rút gọn 

2 

Nghị định số 

49/2026/NĐ-

CP ngày 

31/01/2026 của 

Chính phủ Quy 

định chi tiết và 

hướng dẫn một 

số điều của 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 

của Quốc hội 

quy định một số 

cơ chế, chính 

sách tháo gỡ 

khó khăn, 

vướng mắc 

trong tổ chức 

thi hành Luật 

Đất đai 

Có hiệu lực 

thi hành từ 

ngày 

31/01/2026 

Khoản 1 Điều 14 Nghị 

định số 49/2026/NĐ-CP 

quy định:  

“Điều 14. Phân cấp thẩm 

quyền cho Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thực hiện 

trong lĩnh vực đất đai 

1. Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có thẩm quyền quyết 

định về thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, 

giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử 

dụng đất, điều chỉnh thời 

hạn sử dụng đất, gia hạn 

sử dụng đất, chuyển hình 

thức sử dụng đất, công 

nhận quyền sử dụng đất, 

chấp thuận về việc thỏa 

thuận nhận quyền sử dụng 

Quyết định 

phân cấp 

thẩm quyền 

quyết định về 

thu hồi đất, 

bồi thường, 

hỗ trợ, tái 

định cư, giao 

đất, cho thuê 

đất, cho phép 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất, điều 

chỉnh thời 

hạn sử dụng 

đất, gia hạn 

sử dụng đất, 

chuyển hình 

thức sử dụng 

đất công 

nhận quyền 

sử dụng đất, 

chấp thuận 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thời hạn 

trình UBND 

tỉnh: Tháng 

03/2026. 

Thời gian 

UBND tỉnh 

ban hành: 

Tháng 

3/2026 

Theo trình tự, 

thủ tục rút gọn 

căn cứ quy 

định tại điểm e 

khoản 1 Điều 

50 Luật Ban 

hành văn bản 

quy phạm pháp 

luật số 

64/2025/QH15 

được sửa đổi, 

bổ sung bởi 

Luật số 

87/2025/QH15: 

“Trường hợp 

ban hành văn 

bản quy định 

chi tiết của văn 

bản quy phạm 

pháp luật được 

ban hành theo 

trình tự, thủ tục 

rút gọn" 
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đất để thực hiện dự án, 

chấp thuận phê duyệt 

phương án sử dụng đất. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương, Nghị 

quyết số 190/2025/QH15 

của Quốc hội về xử lý một 

số vấn đề liên quan đến 

sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhà nước và tình hình thực 

tế của địa phương, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết 

định việc phân cấp, ủy 

quyền cho cơ quan, người 

có thẩm quyền thực hiện 

đối với các nhiệm vụ quy 

định tại khoản này cho phù 

hợp" 

về việc thỏa 

thuận nhận 

quyền sử 

dụng đất để 

thực hiện dự 

án, chấp 

thuận, phê 

duyệt 

phương án sử 

dụng đất trên 

địa bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 

3 

Nghị định số 

49/2026/NĐ-

CP 

Có hiệu lực 

thi hành từ 

ngày 

31/01/2026 

Tại khoản 1 Điều 15 Nghị 

định số 49/2026/NĐ-CP 

quy định: 

“Điều 15. Quy định trình 

tự, thủ tục hành chính về 

đất đai 

1. Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định trình tự, thủ 

tục hành chính về đất đai 

để thực hiện các trường 

hợp quy định tại Điều 14 

của Nghị định này chậm 

nhất đến ngày 01 tháng 7 

năm 2026, bảo đảm cắt 

Quyết định 

quy định 

trình tự, thủ 

tục hành 

chính về đất 

đai trên địa 

bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thời hạn 

trình UBND 

tỉnh: Tháng 

05/2026. 

Thời gian 

UBND tỉnh 

ban hành: 

Tháng 

6/2026 

Theo trình tự, 

thủ tục thông 

thường 
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giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính theo quy định; 

trong đó quy định rõ trách 

nhiệm của cơ quan, người 

có thẩm quyền trong các 

bước thực hiện trình tự, 

thủ tục, thời gian tối đa 

thực hỉện trình tự, thủ tục, 

thành phần hồ sơ phải 

nộp, trong đó có giấy tờ 

chứng minh đối tượng 

được miễn, giảm nghĩa vụ 

tài chính (nếu có), các mẫu 

thực hiện thủ tục phải quy 

định các thông tin để xác 

định nghĩa vụ tài chính về 

đất đai. Trong thời gian 

chưa ban hành quy định về 

trình tự, thủ tục hành 

chính về đất đai quy định 

tại khoản này thì Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết 

định việc áp dụng trình tự, 

thủ tục hành chính về đất 

đai theo quy định của pháp 

luật trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực thi hành 

hoặc quyết định trình tự, 

thủ tục hành chính về đất 

đai đối với từng trường 

hợp cụ thể ”. 

4 

Nghị định số 

49/2026/NĐ-

CP 

Có hiệu lực 

thi hành từ 

ngày 

Tại điểm a khoản 2 Điều 

20 Nghị định số 
Quyết định 

quy định việc 

xác định diện 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

Thời hạn 

trình UBND 

tỉnh: Tháng 

Theo trình tự, 

thủ tục thông 

thường 
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31/01/2026 49/2026/NĐ-CP quy định: 

“Điều 20. Quy định về 

đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận 

...2.Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã cấp 

trước ngày 01 tháng 7 năm 

2004 không thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 6 

Điều 141 của Luật Đất đai 

và chưa xác định cụ thể 

diện tích đất ở mà được 

thể hiện chung đất ở với 

đất khác, ví dụ như “thổ 

cư”, “thổ tập trung”, “làm 

nhà ở”, “đất ở + vươn”, 

“T”, “TV”, “TQ”, “TTT” 

thì giải quyết như sau: 

a) Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh căn cứ quy định của 

pháp luật về đất đai qua 

các thời kỳ, quá trình quản 

lý, sử dụng đất và điều 

kiện thực tế ở địa phương 

để quy định viêc xác định 

diện tích đất ở, quy định 

các trường hợp khác chưa 

xác định cụ thể diện tích 

đất ở trên giấy chứng nhận 

đã cấp để áp dụng quy 

định tại khoản này; 

tích đất ở và 

các trường 

hợp khác 

chưa xác 

định cụ thể 

diện tích đất 

ở trên giấy 

chứng nhận 

đã cấp trên 

địa bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 

trường quan 05/2026. 

Thời gian 

UBND tỉnh 

ban hành: 

Tháng 

6/2026 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 423/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 05 tháng 3 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên 

nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 84/2025/QH15, 

Luật số 116/2025/QH15, Luật 146/2025/QH15 và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Tài nguyên nước được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 23/2026/NĐ-CP 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật Thanh tra ngày 25 tháng 6 năm 2025, Luật An ninh mạng ngày 10 

tháng 12 năm 2025, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực 

Nông nghiệp và Môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước được sửa đổi, 

bổ sung bởi Nghị định số 23/2026/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp hướng dân xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 



             CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 11/Ngày 06-03-2026            24 
 

ơ 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 

được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 84/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật 

146/2025/QH15 và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 23/2026/NĐ-CP (chi tiết tại Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

a) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo 

Quyết định này, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

b) Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời giải quyết hoặc 

báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình soạn thảo và đề xuất biện pháp xử lý (nếu có). 

c) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình tổ chức soạn thảo văn bản quy 

định chi tiết được giao chủ trì soạn thảo theo quy định. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc 

soạn thảo văn bản quy định chi tiết được giao tại Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Gia Long 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC 

Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên 

nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 84/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật 

146/2025/QH15 và Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết  

thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 23/2026/NĐ-CP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT 
Tên văn bản giao 

quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm (nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

văn bản 

quy định 

chi tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu có) 

Thời hạn 

trình ban 

hành 

Trình 

tự, thủ 

tục 

xây 

dựng, 

ban 

hành 

1 

Luật Tài nguyên 

nước số 

28/2023/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 

84/2025/QH15, Luật 

số 

116/2025/QH15,Luật 

146/2025/QH15; 

Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP ngày 

16 tháng 5 năm 2024 

của Chính phủ quy 

Có hiệu lực 

thi hành từ 

ngày 

01/7/2024 

- Khoản 9 Điều 38 Luật Tài nguyên 

nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 84/2025/QH15, Luật số 

116/2025/QH15, Luật 146/2025/QH15 

quy định: 

“Điều 38. Quy trình vận hành hồ 

chứa, liên hồ chứa 

...9. Đối với các hồ chứa không nằm 

trong danh mục các đập, hồ chứa phải lập 

quy trình vận hành liên hồ chứa trên các 

lưu vực sông quy định tại điểm a khoản 7 

Điều này, căn cứ yêu cầu bảo đảm an toàn 

Quyết định 

ban hành 

Quy chế phối 

hợp vận hành 

hệ thống các 

đập, hồ chứa 

trên sông, 

suối trên địa 

bàn tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các cơ 

quan, đơn 

vị có liên 

quan 

Thời hạn 

trình UBND 

tỉnh: Tháng 

05/2026. 

Thời gian 

UBND tỉnh 

ban hành: 

Tháng 

5/2026 

Theo 

trình tự, 

thủ tục 

thông 

thường 
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TT 
Tên văn bản giao 

quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm (nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

văn bản 

quy định 

chi tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu có) 

Thời hạn 

trình ban 

hành 

Trình 

tự, thủ 

tục 

xây 

dựng, 

ban 

hành 
định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật 

Tài nguyên nước 

được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định 

số 23/2026/NĐ-CP 

đập, hồ chứa, dòng chảy tối thiểu và yêu 

cầu phòng, chống lũ, lụt, hạn hán, thiếu 

nước, cấp nước ở hạ du, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh lập danh mục các đập, hồ chứa 

trên sông, suối thuôc địa bàn quản lý phải 

xây dưng quy chế phối hợp vân hành và 

lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

trước khi phê duyệt. 

Căn cứ danh mục các đập, hồ chứa trên 

sông, suối thuộc địa bàn quản lý cần phải 

xây dựng quy chế phối hợp vân hành, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng 

quy chế phối hợp vân hành giữa các đập, 

hồ chứa trên sông, suối và lấy ý kiến Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường trước khi ban 

hành. 

Trường hợp các đập, hồ chứa trên sông, 

suối phải xây dựng quy chế phối hợp vận 

hành thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương trở lên thì Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ở hạ du chủ trì xây 

dựng quy chế phối hợp vận hành và lấy ý 

kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên 

quan và Bộ Nông nghiệp và và Môi 

trường trước khi Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh ở hạ du ban hành ”. 
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TT 
Tên văn bản giao 

quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm (nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

văn bản 

quy định 

chi tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu có) 

Thời hạn 

trình ban 

hành 

Trình 

tự, thủ 

tục 

xây 

dựng, 

ban 

hành 
- Khoản 2, 3 Điều 55 Nghị định số 

53/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 23/2026/NĐ-CP quy 

định: 

“Điều 55. Trình tự phê duyệt quy chế 

phối hợp vận hành hệ thống các đập, hồ 

chứa trên sông, suối 

... 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 

chức thực hiện việc xây dựng quy chế phối 

hợp vận hành của các đập, hồ chứa trên 

sông, suối thuộc phạm vi quản lý theo 

trình tự như sau: 

a) Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với Sở Công 

Thương, tổ chức, cá nhân quản lý vận 

hành đập, hồ chứa và các đơn vị liên quan 

thực hiện xây dựng quy chế phối hợp vận 

hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, 

suối thuộc phạm vi quản lý cần phải xây 

dựng quy chế; 

b) Lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường, các cơ quan, tổ chức lưu vực 

sông (nếu có) và tổ chức, cá nhân có liên 

quan về dự thảo quy chế phối hợp vận 

hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, 

suối thuộc phạm vi tỉnh;  
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TT 
Tên văn bản giao 

quy định 

Hiệu lực 

của văn 

bản giao 

quy định 

Điều/Khoản/Điểm (nội dung giao) 

Tên văn 

bản quy 

định chi 

tiết 

Cơ quan 

chủ trì 

soạn thảo 

văn bản 

quy định 

chi tiết 

Cơ 

quan 

phối 

hợp 

(nếu có) 

Thời hạn 

trình ban 

hành 

Trình 

tự, thủ 

tục 

xây 

dựng, 

ban 

hành 
c) Sở Nông nghiệp và Môi trường153 

tổng hợp, tiếp thu, giải trình góp ý và 

hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp vận 

hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, 

suối và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt quy chế. 

3. Trường hợp các đập, hồ chứa phải xây 

dựng quy chế phối hợp vận hành trên 

sông, suối thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương trở lên thì Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh ở hạ du của nguồn 

nước liên tỉnh chủ trì xây dựng quy chế 

phối hợp vận hành và lấy ý kiến Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có liên quan trước khi 

lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Trường hợp địa phương ở hạ du không có 

công trình đập, hồ chứa hoặc chưa phê 

duyệt danh mục đập, hồ chứa phải xây 

dựng quy chế phối hợp vận hành trên 

nguồn nước liên tỉnh thì Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có liên quan chủ động xây dựng 

quy chế phối hợp vận hành công trình 

thuộc phạm vi tỉnh. 

Trình tự thực hiện việc xây dựng, phê 

duyệt quy chế phối hợp vận hành của các 

đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm 

vi từ 02 tỉnh trở lên được thực hiện như 

quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này. ” 
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       VĂN PHÒNG UBND TỈNH TUYÊN QUANG XUẤT BẢN 
 

Địa chỉ: Số 160 - Đường Trần Hưng Đạo - P. Minh Xuân - T. Tuyên Quang; 

Điện thoại liên hệ: 0207.3822.475;  

E-mail: congbaotinhtuyenquang@gmail.com; 

Website: congbao.tuyenquang.gov.vn. 
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